
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 
NĂM 2025 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề SX, 
kinh doanh chính

 Tiêu thụ điện 
năm 2025 

(kWh) 

 Quy 
đổi 

TOE 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Công ty TNHH Hayat Kimya 
Việt Nam 

Lô A19-A, KCN 
Becamex - Bình Phước, 
phường Chơn Thành, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất các sản 
phẩm khác từ giấy 
và bìa chưa được 
phân vào đâu

14,479,698 2,234

2 Công Ty TNHH Pou Chen 
Việt Nam

Đường Nguyễn Ái Quốc, 
Khu phố An Hòa, phường 
Biên Hòa, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam

Công nghiệp Gia công giày da   63,527,026 9,802

3 Công Ty Cổ Phần B.O.O 
Nước Thủ Đức

Trạm bơm nước Hóa An 
(ĐK1), phường Biên Hòa, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Cung cấp nước sạch   20,727,023 3,198

4
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 
Kinh Doanh Nước Sạch Sài 
Gòn

Đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường Biên Hòa, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Bơm nước thô   15,529,763 2,396

5
Tổng Công Ty Cấp Nước Sài 
Gòn - Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên 

Trạm bơm nước Hóa An, 
phường Biên Hòa, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Bơm nước thô   47,729,957 7,365

6 Công ty Cổ phần Kim Tín 
MDF Chơn Thành 

Lô A25-B, Đường N25, 
KCN Becamex - Bình 
Phước, phường Chơn 
Thành, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất gỗ dán, gỗ 
lạng, ván ép và ván 
mỏng khác

23,896,510 3,687

7 Công Ty Cổ Phần Thức ăn 
Chăn nuôi RICO Đồng Nai

Lô G3-G4, KCN Dầu 
Giây, phường Dầu Giây, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến thực phẩm     6,715,146   1,036

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-san-pham-khac-tu-giay-va-bia-chua-duoc-phan-vao-dau-1709


2

8 Công ty TNHH CJ Vina 
Agri-Chi nhánh Đồng Nai

Lô H1, H2, H3, H6, H7, 
H8, đường ĐT 769, KCN 
Dầu Giây, phường Dầu 
Giây, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến thực phẩm   12,710,420   1,961

9 Công ty TNHH Haid Feed 

Lô K3, K4, Khu công 
nghiệp Dầu Giây, phường 
Dầu Giây, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến thực phẩm   12,455,892   1,922

10 Công ty TNHH Longwell
Khu công nghiệp Dầu 
Giây, phường Dầu Giây, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất trang phục, 
nhuộm da lông thú 
(may mặc)

  13,789,899   2,128

11

Công ty TNHH Techtronic 
Industries Việt Nam 
Manufacturing
- Chi nhánh tại Khu Công 
Nghiệp Dầu Giây

Lô M1-M5, khu Công 
nghiệp Dầu Giây, phường 
Dầu Giây, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại     7,088,583   1,094

12 Công ty TNHH Techtronic 
Products (Việt Nam)

Lô M1-M5, khu Công 
nghiệp Dầu Giây, phường 
Dầu Giây, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

    7,660,804   1,182

13 Chi Nhánh Công ty TNHH 
De Heus tại Đồng Nai

Khu Công nghiệp Dầu 
Giây, phường Dầu Giây, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến thực phẩm   18,558,240   2,864

14 Công ty Changshin Việt Nam 
TNHH

Khu công nghiệp Thạnh 
Phú Đường 768, phường 
Tân Triều, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất Gày 266,968,235 41,193

15 Công ty Cổ Phần vật liệu xây 
dựng VIDONA

Cụm Công nghiệp Vật 
liêu xây dựng Tân An Ấp 
Bình Chánh, xã Tân An, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất gạch men 25,703,114 3,966
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16 Công ty Cổ phần Gạch men 
Phương Nam

Cụm Công nghiệp Tân 
An, ấp Bình Chánh, xã 
Tân An, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất gạch men 21,019,903 3,243

17 Công ty TNHH Tâm Thuận 
An

Cụm Công nghiệp Thiện 
Tân, khu Phố Vàm, 
phường Trảng Dài, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất chế biến gỗ

7,281,343

1,124

18 Công ty TNHH Đông Tây - 
Tây Nguyên

Tổ 1, Ấp Vàm, phường 
Trảng Dài, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày
16,435,367

2,536

19
Công ty Cổ Phần Xây dựng 
Và Sản Xuất Vật Liệu Xây 
Dựng Biên Hòa

Đường 768, Tổ 1, Khu 
phố Ông Hường, phường 
Trảng Dài, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Khai thác chế biến 
đá

9,549,046

1,473

20
Hợp Tác Xã Sản Xuất 
Thương Mại và Dịch Vụ 
Bình Thạch

Tổ 12, Khu phố Ông 
Hường, phường Trảng 
Dài, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Khai thác chế biến 
đá 8,184,661 1,263

21 Công ty TNHH Công Nghiệp 
Dona Quế Bằng

Số 999, đường 768, khu 
phố Tân Phú, phường Tân 
Triều, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất giày

9,887,500

1,526

22 Công ty Cổ Phần Cấp Nước 
Đồng Nai

Ấp Vàm, phường Trảng 
Dài, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Khai thác lọc nước 
và phân phối nước 
sạch

53,824,782 8,305

23 Công ty Cổ Phần Kết Cấu 
Thép ATAD Đồng Nai

Lô F, KCN Long Khánh, 
phường Bình Lộc, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thép 10,209,549 1,575

24

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập 
Khẩu và Thương Mại Phú 
Minh Châu - Chi Nhánh 
Đồng Nai

 Số 16, Tổ 16, Khu phố 
Phú Mỹ, phường Xuân 
Lập, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Khai thác đá 8,851,750 1,366
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25 Công ty TNHH Ci Bao
Đường N5, KCN Suối 
Tre, phường Bình Lộc, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày 12,659,906 1,366

26
Công ty TNHH Emivest 
Feedmill Việt Nam -Chi 
Nhánh Đồng Nai

 Lô BB2, đường số 6, 
KCN Long Khánh, 
phường  Bình Lộc, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thực ăn gia 
xúc 8,159,029 1,259

27 Công ty TNHH Fullway
Đường số 5, KCN Long 
Khánh, phường Bình Lộc, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giường, tủ, 
bàn, ghế bằng gỗ 26,558,635 4,098

28 Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3,  
khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất mủ từ cao 
su 16,719,266 2,580

29 Công ty TNHH United 
Jumbo

Đường số 10, KCN Suối 
Tre, phường Bình Lộc, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất máy nông 
nghiệp và lâm 
nghiệp

35,555,606 5,486

30
Công Ty TNHH Quốc Tế 
Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

 Đường số 01, KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất găng tay 32,022,893 4,941

31 Công ty TNHH Giày Dona 
Standard VN

Khu Công nghiệp Xuân 
Lộc, xã Xuân Hòa, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các loại  
giày 113,888,989 17,573

32 Công ty TNHH MTV Nhà 
máy sản xuất cồn Tùng Lâm

Đường 3, tổ 3, ấp Xuân 
Hòa 4, xã Xuân Hòa, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất cồn 15,137,513 2,336

33 Công ty TNHH Eastwood 
Energy Đồng Nai

ấp Xuân Hòa 2, xã Xuân 
Hòa, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất, chế biến 

gỗ 29,105,420 4,491

34 Công ty cổ Phần Sợi Trường 
Phú

Lô B4, B6, B8 Cụm Công 
nghiệp Phú Cường, xã 
Thống Nhất, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi        
17,131,663   2,643
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35 Công ty Cổ phần sợi Phú 
Hoàng

Cụm công nghiệp Phú 
Cường, xã Thống Nhất 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi        
15,582,528   2,404

36
Chi nhánh Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam - Nhà máy Sợi 
Vinatex Phú Cường

Cụm công nghiệp Phú 
Cường, xã Thống Nhất, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi        
13,666,106   2,109

37 Công ty Ajinomoto Việt Nam 
 Khu Công nghiệp Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 8,307,229 1,282

38 Công ty Cổ phần công nghiệp 
Gốm sứ Taicera

 KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại

37,510,516 5,788

39 Công ty Cổ phần Dây và cáp 
Sacom

 Đường số 4 KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

10,787,623 1,665

40 Công ty Cổ phần Gạch men 
V.T.C

 Khu Công Nghiệp Gò 
Dầu, xã Phước Thái, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại

32,583,445 5,028

41 Công ty Cổ phần Johnson 
Wood

 KCN Tam Phước, 
phường Tam Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ...

8,346,073 1,288

42 Công ty Cổ phần Ngô Han
 Tổ 6, ấp Hiền Đức, xã 
Phước Thái, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

6,895,942 1,064

43 Công ty Cổ phần Quốc tế 
Pancera

 KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất các sản 
phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại

21,744,559 3,355

44 Công ty Cổ phần Trung Đông
 CCN Tam Phước 1, 
phường Tam Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

39,915,371 6,159
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45 Công ty Cổ phần Trung Đông
Cụm công nghiệp Tam 
Phước, phường Tam 
Phước, TP Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

6,897,319 1,064

46 Công ty Cổ phần Trung đông 
- chi nhánh an phước

 Lô F3F4, Đường số 6, 
KCN An Phước, xã An 
Phước, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

17,071,152 2,634

47 Công ty Phân bón Việt Nhật
 Đường số 4, KCN Gò 
Dầu, xã Phước Thái, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản phẩm hóa chất, 
phân bón, thuốc trừ 
sâu, hóa chất khác...

7,555,283 1,166

48 Công ty TNHH Ansell Vina

 Lô số C.II>III 2+5, 
Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

20,337,476 3,138

49 Công ty RNHH Bao bì nước 
giải khát Crown Đồng Nai

Đường số 4 KCN Tam 
Phước, phường Tam 
Phước, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại 14,340,437 2,213

50 Công ty TNHH Bosch Việt 
Nam

 Khu Công nghiệp Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại 73,213,453 11,297

51 Công ty TNHH cáp Taihan 
Vina

 Đường số 8 KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

15,808,894 2,439

52 Công ty TNHH Cự Thành
Số 108, QL 51, xã An 
Phước, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp

Sản xuất xe có động 
cơ, rơ móc; Sản xuất 
các phương tiện đi 
lại…

6,503,537 1,003

53 Công Ty TNHH Dae Myung 
Chemical (Việt Nam)

 Đường số 5 KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

17,371,810 2,680



7

54 Công Ty TNHH Daerim 
Precision Vina

Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

13,528,869 2,088

55 Công ty TNHH Daewon 
Chemical Vina

Đường Số 5 KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da, 
sản xuất vali, túi 
xách, yên đệm và 
giày dép

9,393,328 1,449

56 Công ty TNHH Framas 
Korea Vina

Khu Công nghiệp Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

7,488,667 1,156

57 Công ty TNHH Global 
Dyeing

Đường số 1 KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

7,653,004 1,181

58 Công ty TNHH Grand 
Treasure Vina

Đường số 7 KCN Tam 
Phước, phường Tam 
Phước, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

7,684,504 1,186

59 Công ty TNHH Giấy Yuen 
Foong Yu Đồng Nai

Tổ 1 Ấp 8, phường Long 
Thành, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy 8,755,996 1,351

60 Công ty TNHH Homn Reen 
(VietNam)

KCN Tam Phước, phường 
Tam Phước, thành phố 
Đồng Nai

2215 Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại 16,509,022 2,547

61 Công ty TNHH Jaeill Việt 
Nam

Khu Công nghiệp Long 
Bình (Loteco), phường 
Long Bình, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

15,003,643 2,315

62 Công ty TNHH JC Vina
Đường số 6 KCN An 
Phước, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

6,857,046 1,058
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63 Công ty TNHH Mainetti 
(Việt Nam)

Đường số 7, KCN Long 
Thành xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại 9,128,951 1,409

64 Công ty TNHH MTV SX TM 
DV Phước Tân

Tổ 1 Khu Phố Tân Lập, 
Phường Phước Tân, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy 13,393,015 2,067

65 Công ty TNHH Myung Sung 
Vina

Tổ 8, Ấp Long Phú, Xã 
Phước Thái, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

6,552,678 1,011

66 Công ty TNHH Nhựa Và 
Hóa Chất Tpc Vina

KCN Gò Dầu, Xã Phước 
Thái, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

24,188,550 3,732

67 Công ty TNHH Pak Việt 
Nam

Cụm công nghiệp Phước 
Bình Ấp 4, xã Phước 
Thái, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại

39,642,423 6,117

68 Công ty TNHH Perfect 
Vision

Khu Công Nghiệp Long 
Thành, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các sản 
phẩm từ kim loại 7,045,064 1,087

69 Công ty TNHH Saite Power 
Source Việt Nam

 Đường số 6 KCN An 
Phước, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

32,440,675 5,006

70 Công ty TNHH Seogwang 
Việt Nam

 K1, K2, KCN An Phước, 
xã An Phước, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

9,557,786 1,475

71 Công Ty TNHH Suheung 
Việt Nam

 Đường số 1, KCN Long 
Thành, xã An Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất dụng cụ y 
tế, quang học, đồng 
hồ các loại

25,584,264 3,948

72 Công ty TNHH Surint Omya 
(Viet Nam)

Khu công nghiệp Gò Dầu, 
xã Phước Thái, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản phẩm hóa chất, 
phân bón, thuốc trừ 
sâu, hóa chất khác...

9,405,993 1,451
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73 Công ty TNHH Thiên Long 
Long Thành

 Đường số 7 Khu công 
nghiệp Long Thành, Xã 
An Phước, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất và lắp ráp 
các sản phẩm điện 
gia dụng

9,181,902 1,417

74 Công ty TNHH World Vina
 Số 462, Ấp Long Phú, Xã 
Phước Thái, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 
nhựa các loại

6,490,169 1,001

75 Công ty TNHH Gỗ Lee Fu 
(Việt Nam)

 KCN Tam Phước, 
Phường Tam Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ...

7,760,029 1,197

76 Công ty TNHH Olympus 
Việt Nam

 Đường số 8 Khu Công 
Nghiệp Long Thành, Xã 
An Phước, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp

Chế tạo máy móc 
thiết bị cho sản xuất 
và hoạt động văn 
phòng

9,366,829 1,445

77 Công ty TNHH Om Digital 
Solutions Việt Nam

 Đường số 8 KCN Long 
Thành, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất rađio, tivi, 
thiết bị truyền thông 
và các linh kiện điện 
tử

18,285,937 2,822

78 Công ty TNHH Samil Vina
 Đường 5 KCN Long 
Thành, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất trang phục, 
nhuộm da lông thú 
(may mặc)

7,154,254 1,104

79 Công ty TNHH Timber 
Industries

 Đường số 6 KCN Tam 
Phước, Phường Tam 
Phước, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ...

8,403,088 1,297

80 Công ty TNHH Global 
Dyeing

 Đường số 1 KCN Long 
Thành, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

14,691,368 2,267

81 Công ty TNHH Samil Vina
KCN Long Thành, xã An 
Phước, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

17,190,502 2,652
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82 Chi Nhánh Mới Công ty 
TNHH Suheung Việt Nam

 Đường số 12 KCN Long 
Thành, Xã An Phước, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất dụng cụ y 
tế, quang học, đồng 
hồ các loại

29,959,545 4,623

83
Chi Nhánh Công ty Cổ phần 
Pin Ắc Quy Miền Nam - Xí 
Nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2

Đường N2 Khu Công 
Nghiệp Dệt May Nhơn 
Trạch, Phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất Pin ắc quy        
13,932,500   2,150

84
Chi Nhánh Nhơn Trạch - 
Công ty Cổ Phần Thép Nhà 
Bè - Vnsteel

Khu Công Nghiệp Nhơn 
Trạch II- Nhơn Phú, 
Phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai 

Công nghiệp Sản xuất thép        14,129,400   2,180

85 Công ty Cổ Phần Công 
Nghiệp Ý Mỹ

Đường Số 8 KCN Nhơn 
Trạch 2-Nhơn Phú Phường 
Nhơn Trạch, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất gạch men        18,311,700   2,825

86
Công ty Cổ Phần Dầu Khí 
Đầu Tư Khai Thác Cảng 
Phước An

Khu dịch vụ Hậu cần Cảng 
Phước An Ấp Bà Trường, 
Xã Phước An, thành phố 
Đồng Nai 

Công nghiệp Dịch vụ kho bãi 
hàng hóa        10,038,900   1,549

87
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Và Đầu Tư Royal Sintered 
Stone

KCN Nhơn Trạch II - 
Nhơn Phú, Phường Nhơn 
Trạch, Thành phố Đồng 
Nai 

Công nghiệp Sản xuất gạch men          6,711,200   1,036

88
Công ty Cổ phần Tấm Lợp - 
Vật Liệu Xây Dựng Đồng 
Nai

Ấp 3 Xã Đại Phước, Thành 
phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất xi măng          8,971,000   1,384

89 Công ty Cổ phần Sản xuất 
Và Đầu tư Hoàng Gia

Đường số 8 KCN Nhơn 
Trạch II -  Nhơn Phú,  
Phường Nhơn Trạch,  
Thành phố Đồng Nai 

Công nghiệp Sản xuất gạch men        22,401,800   3,457
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90 Công ty TNHH Công Nghệ 
Kim Loại Maya

Lô A-403-404 Đường D2, 
phường Nhơn Trạch, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất kim loại 
ngũ kim          8,340,700   1,287

91 Công ty TNHH Đầu Tư 
Công Nghiệp Việt Hoàng

Đường Số 3 KCN Nhơn 
Trạch 2 - Nhơn Phú, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai 

Công nghiệp May mặc        21,808,400   3,365

92 Công ty TNHH Dongjin 
Textile Vina

Lô B308, 309 Đường 
D1N2 KCN Dệt May Nhơn 
Trạch, phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai 

Công nghiệp Dệt sợi          7,737,400   1,194

93 Công ty TNHH JungWoo 
Vina

KCN Dệt May Nhơn 
Trạch, phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp May mặc        25,280,300   3,901

94
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Đá Thạch Anh Cao 
Cấp Phú Tài

Lô B112-114 KCN Dệt 
May Nhơn Trạch, phường 
Nhơn Trạch, thành phố 
Đồng Nai 

Công nghiệp Sản xuất đá thạch 
anh          6,604,800   1,019

95 Công ty TNHH Scansia 
Pacific

Lô A1, KCN Dệt May 
Nhơn Trạch, Phường Nhơn 
Trạch, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp sản xuất đồ gỗ          8,103,900   1,250

96 Công ty Tôn Phương Nam

Đường số 3 KCN Nhơn 
Trạch II - Nhơn Phú, 
Phường Nhơn Trạch, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thép        29,154,600   4,499

97
Công ty Cổ Phần Chăn 
Nuôi C.P Việt Nam-Chi 
Nhánh Nm 3 tại Đồng Nai

Khu công nghiệp Bàu Xéo, 
Phường Trảng Bom, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thức ăn 
chăn nuôi 19,414,010 2,996

98 Công ty Cổ Phần Nhựa 04
Lô IV-4A, KCN Hố Nai, 
phường Hố Nai, thành phố 
Đồng Nai

2212 SX các sản phẩm từ 
cao su và nhựa 8,788,024 1,356



12

99 Công ty TNHH Buwon 
Vina

Đường 4A, KCN Bàu Xéo, 
Phường Trảng Bom, thành 
phố Đồng Nai

2206 Thuộc, sơ chế da, 
giầy dép 11,952,233 1,844

100 Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Long Hải Phát

Khu Bàu Đế, khu phố 
Thanh Hóa, phường Hố 
Nai, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất mộc 6,886,317 1,063

101 Công ty TNHH Shing Mark 
Vina

Khu Công nghiệp Bàu Xéo, 
xã An Viễn, thành phố 
Đồng Nai

2207 Chế biến gỗ và các 
SP từ gỗ, tre 14,104,688 2,176

102 Công ty TNHH Suối Sao
Khu Suối Sao, khu phố Lộ 
Đức, phường Hố Nai, 
thành phố Đồng Nai

2208 Sản xuất giấy 21,172,120 3,267

103
Công ty TNHH Thép An 
Khánh – Chi Nhánh Đồng 
Nai

Ấp 12A, Phường Trảng 
Bom, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất (luyện, cán 

thép) 79,301,157 12,236

104 Công ty TNHH Dinh 
Dưỡng Á Châu (Vn)

KCN Sông Mây, xã Bình 
Minh, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 10,913,543 1,684

105 Công ty TNHH Pou Sung 
Việt Nam

Khu Công Nghiệp Bàu 
Xéo, xã An Viễn, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 104,710,309 16,157

106 Công ty TNHH Quốc Tế 
Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Đường 8, KCN Giang 
Điền, Phường Trảng Bom, 
thành phố Đồng Nai, Việt 
Nam

Công nghiệp Sản xuất găng tay 29,163,441 4,500

107 Công ty TNHH Cơ Khí 
Động Lực Toàn Cầu

Lô số 7, KCN Giang Điền, 
Phường Trảng Bom, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện xe 
ô tô, xe máy 26,343,080 4,065

108 Công ty Cổ Phần Đúc 
Chính Xác C.Q.S May's

Số 9, KCN Hố Nai, 
phường Hố Nai , thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất linh kiện 
phụ tùng xe ô tô, xe 
máy

17,155,851 2,647
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109 Công ty TNHH Quốc Tế 
Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Đường số 9, KCN Giang 
Điền, Phường Trảng Bom, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất găng tay y 
tế 16,632,347 2,566

110 Công ty TNHH Giày Đồng 
Nai Việt Vinh

KCN Sông Mây, xã  Bình 
Minh, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất giày 13,141,190 2,028

111 Công Ty TNHH Gỗ Peng 
Run (Đồng Nai)

Khu Công nghiệp Bàu Xéo, 
xã An Viễn, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất mộc
12,278,361

1,895

112 Công ty TNHH Y.K. Vina
Đường số 7, KCN Giang 
Điền, xã An Viễn, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất dầu mè, 
dầu tía tô 11,148,974

1,720

113 Công ty TNHH Leader 
Electric Appliance

Đường số 5, KCN Sông 
Mây, xã Bình Minh, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất máy hút bụi
9,941,128

1,534

114 Công ty TNHH Plus One 
Sports

Đường số 5, Khu công 
nghiệp Sông Mây, xã Bình 
Minh, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp  Sản xuất bóng thể 
thao 9,401,618

1,451

115 Công ty TNHH Great Veca 
Việt Nam

Tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, 
xã Bình Minh, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất mộc
8,987,952

1,387

116 Công ty TNHH Dong Yang 
Vina Special Metal

Đường số 5, KCN Sông 
Mây, xã Bình Minh, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất khuôn và 
các sản phẩm từ kim 
loại 8,745,380

1,349

117 Greenfeed Vn- Đồng Nai
Khu Công nghiệp Sông 
Mây, xã Bình Minh, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia 
súc, gia cầm 8,155,722

1,258

118 Công ty TNHH Great 
Kingdom Giang Điền

Lô số 9, KCN Giang Điền, 
xã An Viễn, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất mộc
7,147,151

1,103

119
Chi Nhánh Công ty TNHH 
Olam Việt Nam Tại KCN 
Biên Hòa II

Đường 16A KCN Biên 
Hòa II, Phường Trấn Biên, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất nông sản 
hạt điều

           
8,472,041 1,307
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120 Công ty Cổ Phần Chăn 
Nuôi C.P.Việt Nam

KCN Biên Hòa II, Phường 
Long Hưng, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thức ăn 
chăn nuôi

           
9,912,789 1,530

121 Công ty Cổ Phần Hòa Việt
Khu phố 36, Phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
thuốc lá

           
8,122,740 1,253

122 Công ty Cổ Phần Nippon 
Sanso Việt Nam

Số 33, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất khí hoá 
lỏng

           
9,192,781 1,418

123 Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh 
Cửu

Số 81, đường Điểu Xiển, tổ 
8, khu phố 22, Phường 
Long Bình, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Khai thác gỗ            
8,497,691 1,311

124 Công Ty Cổ Phần TKG 
TaeKwang Vina 

Số 8, đường 9A, Khu công 
nghiệp Biên Hòa 2, 
Phường Trấn Biên, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày thể 
thao

         
13,882,559 2,142

125 Công Ty CP Dây Và Cáp 
Điện TAYA Việt Nam

Số 1, Đường 1A, KCN 
Biên Hòa 2, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các lọai dây 
điện

           
9,968,619 1,538

126 Công Ty Hữu Hạn Sợi 
Tainan (Việt Nam)

Số 9, Đường 17A , KCN 
Biên Hòa 2, phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp sản xuất sợi dệt vải            
8,471,410 1,307

127 Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam

Lô 29, KCN Biên Hòa 2, 
Phường Long Bình, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia 
súc

           
9,781,898 1,509

128
Công ty TNHH Công 
Nghiệp Bao C.P. (Việt 
Nam)

Lô 8, Đường 19A, KCN 
Biên Hòa II, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất bao cám            
6,925,373 1,069

129 Công ty TNHH Công 
Nghiệp PLUS Việt nam

Số 3, Đường 1A, KCN 
Biên Hòa II, Phường Long 
Bình, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất văn phòng 
phẩm thiết bị văn 
phòng

           
7,292,180 1,125
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130
Công ty TNHH Dịch Vụ 
Sản Xuất Thiết Bị 
AUREOLE

Số 6A, đường 17A, KCN 
Biên Hòa II, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất, gia công, 
lắp ráp linh kiện ô tô 
và các linh kiện khác

           
7,052,525 1,088

131 Công ty TNHH Điện Máy 
Aqua Việt Nam

Số 8, Đường 17A, KCN 
Biên Hòa 2, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất máy giặt, tủ 
lạnh

         
10,468,305 1,615

132 Công ty TNHH Dynapack 
Packaging Việt Nam

Số 6 Đường 19A KCN 
Biên Hòa 2, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất phôi chai 
PET và chai PET

           
8,989,373 1,387

133
Công ty TNHH Electronic 
Tripod Việt Nam (Biên 
Hòa)

Số 31, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất và lắp ráp 
các loại bảng mạch 
in điện tử và đế bảng 
mạch điện tử.

         
49,151,610 7,584

134 Công ty TNHH Mabuchi 
Motor Việt Nam

Số 02, đường 5A, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 2, 
Phường Trấn Biên, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất motor loại 
nhỏ

         
39,555,339 6,103

135 Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Cơ Khí Hóa Chất 14

Tổ 1, KP 7, Phường Long 
Bình, Thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 

khác bằng kim loại
           

7,794,567 1,203

136 Công Ty TNHH MTV Thiết 
Bị Điện Lioa Đồng Nai

Số 5, Đường 17A, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 2, 
Phường Trấn Biên, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất dây cáp 
điện

         
13,921,400 2,148

137 Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam

Số 7, Đường 17A, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 2, 
Phường Trấn Biên, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất bột dinh 
dưỡng, cà phê hòa 
tan

         
11,682,644 1,803

138 Công ty TNHH On 
Semiconductor Việt Nam

Số 10, đường 17A, KCN 
Biên Hòa 2, Phường Trấn 
Biên, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất mạch tích 
hợp, linh kiện bán 
dẫn…

         
44,868,181 6,923
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139 Công ty TNHH Tenma 
(HCM) Việt Nam

Số 10, đường 9A, KCN 
Biên Hòa II, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất vỏ nhựa 
cao cấp dùng trong 
công nghiêp điện tử

           
9,083,482 1,402

140 Công ty TNHH Việt Nam 
Meiwa 

Đường số 15A, KCN Biên 
Hòa II, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất gốm cao 
cấp cho máy móc 
điện tử

           
7,285,362 1,124

141 Công ty TNHH Vision 
International

Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, 
khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, Phường 
Bình Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Công nghiệp Sản xuất gậy đánh 
gôn

         
31,426,076 4,849

142
Công ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Grobest Industrial 
(Việt Nam)

Số 9, đường 3A, KCN Biên 
Hòa 2, Phường Long 
Hưng, Thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất thức ăn cho 
tôm, cá 

         
15,854,696 2,446

143 Công ty TNHH Sản Xuất 
Giày Dép Grand Gain

Lô D1 đến D14 khu công 
nghiệp Đồng Xoài II, 
Phường Đồng Xoài, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản Xuất Giày Dép 13,508,508 2,084

144 Công ty Cổ Phần Thuận Lợi 
BP

240B/01-T476, xã Thuận 
Lợi, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất các sản 

phẩm từ gỗ 19,238,143 2,968

145 Công ty TNHH Shyang 
Ying

 Lô B1-B12 và E1-E12, Lô 
A2-A5 KCN Đồng Xoài II, 
Phường Đồng Xoài, Thành 
phố Đồng Nai.

1110 Sản Xuất Giày Dép 8,296,161 1,280

146 Công ty TNHH Tech Seal - 
Dai Binh

93B/2/T472, Kp Tiến 
Thành 2, Phường Đồng 
Xoài, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

15,017,036 2,317

147 Công ty Cổ Phần Gỗ Mdf 
Vrg Dongwha

Lô G, KCN Minh Hưng III, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất gỗ MDF      166,605,425   25,707
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148
Công ty Cổ phần Thương 
Mại Dịch Vụ Giấy Thuận 
An

Lô A, KCN Minh Hưng III, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giấy 189,393,928 29,223

149 Công ty TNHH Long Fa 
(Việt Nam)

KCN Minh Hưng III, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày da 32,542,637 5,021

150 Công ty TNHH Hao Hua 
(Việt Nam)

KCN Minh Hưng Sikico, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất lốp ô tô 98,725,584 15,233

151 Công ty TNHH Một Thành 
Viên C&T Vina

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt nhuộm 40,289,090 6,217

152 Công ty TNHH Beesco 
Vina

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất dày da 37,881,534 5,845

153 Công ty TNHH Dream 
Textile

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt nhuộm 14,575,699 2,249

154 Công ty Cổ phần Eastwood 
Energy

KCN Chơn Thành, phường 
Minh Hưng, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất gỗ 31,672,308 4,887

155 Công ty TNHH Leoch 
Super Power (Việt Nam)

KCN Becamex, phường 
Chơn Thành, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất Ac quy 60,277,841 9,301

156 Công ty TNHH Leoch 
Battery (Việt Nam)

KCN Becamex , phường 
Chơn Thành, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất Ac quy 39,202,400 6,049

157 Công ty Cổ Phần Điện Lực 
Becamex Bình Phước

KCN Becamex , phường 
Chơn Thành, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Bán buôn 30,816,045 4,755

158 Công ty Cổ Phần Giấy 
Minh Hưng

KCN Minh Hưng III, 
phường Minh Hưng, thành Công nghiệp Sản xuất giấy 19,613,059 3,026
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phố Đồng Nai

159 Công ty TNHH Dệt Nhuộm 
All Seven

KCN Minh Hưng Sikico, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt nhuộm 13,972,830 2,156

160 Công ty TNHH Chăn Nuôi 
New Hope Bình Phước

Xã Nha Bích, Thành phố 
Đồng Nai

Nông 
nghiệp Chăn nuôi 12,503,251 1,929

161 Công ty TNHH Ngũ Kim 
Youde Việt Nam

KCN Minh Hưng Sikico, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt nhuộm 12,422,122 1,917

162

Công ty Cổ Phần Chăn 
Nuôi C.P. Việt Nam - Chi 
nhánh nhà máy 2 Tại Bình 
Phước

KCN Becamex , Phường 
Chơn Thành, Thành phố 
Đồng Nai

Nông 
nghiệp Chăn nuôi 12,108,403 1,868

163
Công ty TNHH Một Thành 
Viên Công Nghiệp Future 
Tycoon

KP 2, Phường Chơn 
Thành, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam

Công nghiệp Dệt may 11,472,523 1,770

164 Công ty TNHH Yakjin 
Intertex

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt nhuộm 10,851,405 1,674

165 Công ty TNHH Việt Nam 
Newish Textile

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Gia công 9,202,826 1,420

166
Công ty TNHH Công Nghệ 
Môi Trường Bình Phước 
Xanh

Xã Nha Bích, Thành phố 
Đồng Nai Công nghiệp Xử lý rác thải 8,549,736 1,319

167
Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam- Chi 
Nhánh Bình Phước 3

KCN Minh Hưng Sikico, 
Phường Minh Hưng, Thành 
phố Đồng Nai

Nông 
nghiệp Chăn nuôi 7,306,803 1,127

168 Công ty TNHH Nantong 
Xinfei (Việt Nam) Textile

KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Dệt may 7,125,344 1,099
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169

Công ty TNHH Một Thành 
Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Gia Phát Cons - Chi Nhánh 
Chơn Thành

Xã Nha Bích, Thành phố 
Đồng Nai Công nghiệp Vận tải 6,670,471 1,029

170 Công ty TNHH T.M Vina
KCN Minh Hưng- Hàn 
Quốc, Phường Minh Hưng, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Nhuộm vải 6,611,780 1,020

171 Công ty TNHH Năng 
Lượng Gppd

KCN Becamex , Phường 
Chơn Thành, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất Pin 6,533,954 1,008

172 Công ty Cổ phần Kim Tín 
MDF Đồng Phú

Lô C1-C14, đường số 1, 
KCN Nam Đồng Phú, 
Phường Đồng Phú, Thành 
phố Đồng Nai

2207 Chế biến gỗ 47,277,480 7,295

173 Công ty cổ phần Kim Tín 
MDF

Đường Tôn Đức Thắng, 
KP Tân An, Phường Đồng 
Phú, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Chế biến gỗ 16,181,052 2,497

174 Công ty TNHH Jiawei (Việt 
Nam)

Xưởng H, I, J, Lô G1 đến 
G10, Đường N4, N3, KCN 
Bắc Đồng Phú, Phường 
Đồng Phú, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Giầy da 12,627,515 1,948

175 Công ty TNHH Freewell 
Việt Nam

Lô G1 đến G10, đường N4, 
N3, KCN Bắc Đồng Phú, 
Phường Đồng Phú, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Giầy da 7,879,206 1,216

176

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Nông sản thực phẩm Quảng 
Ngãi - Nhà máy TBS Đồng 
Phú

Ấp Quân Y, Xã Tân Lợi, 
Thành phố Đồng Nai Công nghiệp Chế biến tinh bột sắn 6,754,002 1,042
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177
Công Ty TNHH New 
Apparel Far Eastern (Việt 
Nam)

Đường D1, Khu công 
nghiệp Bắc Đồng Phú, 
Phường Đồng Phú, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp May mặc 6,685,740 1,032

178 Công ty CPHH Vedan Việt 
Nam

QL51 ấp 1A, Xã Phước 
Thái, Phường Long Thành, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản phẩm hóa chất, 
phân bón, thuốc trừ 
sâu, hóa chất khác

117,902,467 18,192

179 Công ty TNHH Hyosung 
Đồng Nai

Đường N3, KCN Nhơn 
Trạch 5, Phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

590,910,069 91,177

180 Công Ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Hs Hyosung Việt Nam

Đường N2, KCN Nhơn 
Trạch 5, Phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất sợi, dệt vải 
và hoàn thiện sản 
phẩm dệt

899,051,568 138,724

181

Chi Nhánh Công Ty Cổ 
Phần Xi Măng Vicem Hà 
Tiên  - Nhà Máy Xi Măng 
Bình Phước

Khu Phố Thanh Bình, 
Phường An Lộc, Thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Khai thác đá, cát, 

sỏi, đất sét, cao lanh, 
khoáng hóa chất, ...

     173,127,977   26,714

182 Công ty TNHH CPV Food
KCN Becamex , Phường 
Chơn Thành, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Chăn nuôi        48,550,362   7,491

183 Bệnh Viện Đa Khoa Đồng 
Nai

Số 02 đường Đồng Khởi, 
Phường Tam Hiệp, Thành 
phố Đồng Nai

Công trình 
xây dựng Cơ sở y tế        12,456,905   1,922

184 Công ty Cổ Phần Bệnh Viện 
Đồng Nai -2 

02, Đồng Khởi, Phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng 
Nai

Công trình 
xây dựng Cơ sở y tế          5,935,993   916

185 Công ty Cổ phần Bệnh Viện 
Quốc Tế Đồng Nai

thửa đất số 104, tờ bản đồ 
số 5, Phường Tam Hiệp, 
Thành phố Đồng Nai

Công trình 
xây dựng Cơ sở y tế          3,832,680   591

186
Chi Nhánh Tại Thành phố 
Đồng Nai - Công Ty TNHH 
Vận hành Vincom Retail 

Số 1096 đường Phạm Văn 
Thuận KP2, Phường Tam 
Hiệp, Thành phố Đồng Nai

Công trình 
xây dựng

Trung tâm thương 
mại          6,441,760   994
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187 Công ty Cổ Phần Đô Thị 
Amata Long Thành

Khu công nghệ cao Long 
Thành, Phường Long 
Thành, Thành phố Đồng 
Nai

Công trình 
xây dựng

Xây dựng hạ tầng 
Khu công nghiệp        16,093,000   2,483

188 Công ty TNHH KCC (Việt 
Nam Nhơn Trạch)

KCN Nhơn Trạch 6, Xã 
Phước An, Thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử 32,064,807.935 4,948

189
Công ty Tnhh Công Nghệ 
Ắc Quy Heng Li (Việt 
Nam)

Đường Số 4 KCN Nhơn 
Trạch 3, Giai đoạn 2, 
Phường Nhơn Trạch, Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất Ac quy 28,305,090.560 4,367

190 Công ty TNHH Hi Knit
Đường N3 KCN Nhơn 
Trạch 6, Xã Long Thọ, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, 
vải đan mốc và vải 
không dệt khác

27,434,674.176 4,233

191 Công Ty Tnhh Huatex Việt 
Nam 

Đường N3 KCN Nhơn 
Trạch 6, Xã Long Thọ, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất, gia công 
vải
 các loại

31,501,349.000 4,861

192 Công Ty Tnhh Ot Motor 
Vina

Lô đất số B-3.1, Phân KCN 
Nhơn Trạch 6B, KCN 
Nhơn Trạch 6, Xã Long 
Thọ, Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuát linh kiện và 
phụ tùng Ô tô 19,644,883.457 3,031

193 Công Ty Advanced 
Multitech

Đường số 2  Khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 3, 
Phường Nhơn Trạch Đồng 
Nai

Công nghiệp sản xuất dụng cụ thể 
dục, thể thao 19,251,146.368 2,970

194 Công ty TNHH Nox Asean
Đường số 8, KCN Nhơn 
Trạch 6, Xã Long Thọ, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
tư Plastic 13,229,293.568 2,041

195 Công ty TNHH Uniwin 
Việt Nam

Đường số 1, KCN Nhơn 
Trạch 6, Xã Long Thọ, 
Thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất vải dệt kim, 
vải đan mốc 10,643,618.816 1,642
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196 Công ty TNHH Web-Pro 
(Vietnam)

Đường số 8 KCN Nhơn 
Trạch 3, phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp  Sản xuất vải không 
dệt 10,512,691.200 1,622

197 Công ty Cổ Phần Thương 
Mại Dịch Vụ Ip Việt Nam

Đường Nguyễn Ái Quốc  
Khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 3, phường Nhơn 
Trạch, thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Gia công cơ khí, xử 
lý và tráng phủ kim 
loại

10,506,501.120 1,621

198 Công ty TNHH Công 
Nghiệp Plus  Việt Nam

Số 3 đường 1A KCN Biên 
Hòa II, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Kinh doanh văn 
phòng phẩm 10,386,414.592 1,603

199 Công ty TNHH Promax 
Textile Việt Nam

Đường số 5  Khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 3, 
phường Nhơn Trạch Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi 17,211,741.376 2,656

200
Công ty TNHH Công 
Nghiệp J&H Yubo Việt 
Nam 

Đường N3 KCN Nhơn 
Trạch 6, Xã Phước An, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất vải dệt kim 9,093,719.424 1,403

201 Công ty TNHH Men - 
Chuen Việt Nam

 KCN Nhơn Trạch 6, xã 
Phước An, thành phố Đồng 
Nai,

Công nghiệp Sản xuất sợi 8,720,232.448 1,346

202 Công Ty TNHH Lotte
Đường số 4  KCN Nhơn 
Trạch 6A, xã Long Thọ, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất và kinh 
doanh hạt nhựa PC, 
hạt nhựa ABS và 
một số hạt nhựa kỹ 
thuật khác.

8,029,320.768 1,239

203
Công ty Cổ Phần Phát Triển 
Doanh Nghiệp Nhỏ  Và 
Vừa Nhật Bản 

Khu công nghiệp Nhơn 
Trạch III - Giai đoạn 2, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Công ty Cổ phần 
Ngoài Nhà nước 23,928,798 3,692

204 Công ty TNHH Joowon 
Vina

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày dép         6,605,511 1,019
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205 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn 
Austdoor

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các cấu 
kiện kim loại         6,626,804 1,023

206 Công ty TNHH Jinyang
KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
khác từ cao su         7,167,743 1,106

207 Công ty TNHH Vacpro 
Vietnam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất đồ điện dân 
dụng         7,261,908 1,121

208 Công ty TNHH Dsr Cable 
Vina

KCN Nhơn Trạch V, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

        7,417,191 1,144

209
Công ty TNHH Một Thành 
Viên Dịch Vụ Khu Công 
Nghiệp Idico

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Xây dựng
Xây dựng công trình 
kỹ thuật dân dụng 
khác

        7,497,447 1,157

210 Công Ty TNHH Thực Phẩm 
N F C

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Chế biến nông sản 
(trừ hạt điều, bông 
vải) 

        7,870,703 1,214

211 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị 
Vệ Sinh Caesar Việt Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giường, tủ, 
bàn, ghế         8,124,605 1,254

212
Công Ty Cổ Phần Dệt May 
- Đầu Tư - Thương Mại 
Thành Công

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
May trang phục (trừ 
trang phục từ da 
lông thú)

        9,217,539 1,422

213 Công ty TNHH Huatex Việt 
Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất hàng may 
mặc         9,689,343 1,495

214 Công ty TNHH Công 
Nghiệp T.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

        9,784,481 1,510

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/xay-dung-cong-trinh-ky-thuat-dan-dung-khac-4299
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/xay-dung-cong-trinh-ky-thuat-dan-dung-khac-4299
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/xay-dung-cong-trinh-ky-thuat-dan-dung-khac-4299
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215 Công ty TNHH Da Thuộc 
Tai Yu

KCN Nhơn Trạch V, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Thuộc, sơ chế da; sơ 
chế và nhuộm da 
lông thú

        9,806,969 1,513

216 Công ty TNHH Đầu Tư 
Công Nghiệp Việt Hoàng

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
chịu lửa       10,190,199 1,572

217 Công ty TNHH 
Chemtrovina

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử       10,503,933 1,621

218 Công ty TNHH Dệt May 
Eclat Việt Nam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
May trang phục (trừ 
trang phục từ da 
lông thú)

      10,959,970 1,691

219 Công ty TNHH Thép Kos 
Việt Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, 
gang       12,884,148 1,988

220 Công ty TNHH Oto Vina
KCN Nhơn Trạch V, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất bi, bánh 
răng, hộp số, các bộ 
phận điều khiển và 
truyền chuyển động

      13,407,631 2,069

221 Công ty TNHH Da Luen 
(Việt Nam)

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, 
vải đan móc và vải 
không dệt khác

      13,429,797 2,072

222 Công ty TNHH Công Nghệ 
Mtc (Việt Nam)

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
điện tử dân dụng       13,567,882 2,094

223 Công ty TNHH E.Z Sports 
Vina

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất giấy nhăn, 
bìa nhăn, bao bì từ 
giấy và bìa

      13,999,063 2,160

224 Công ty TNHH Hóa Chất 
Hs Việt Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày dép       14,000,159 2,160
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225 Công ty TNHH White 
Glove

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
khác từ cao su       14,063,307 2,170

226 Công ty TNHH Wooree 
Vina

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử khác

      
14,068,593 2,171

227 Công ty TNHH Elentec 
Hcm Vina

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử

      
14,178,727 2,188

228 Công ty Cổ Phần Sản Xuất 
Ngư Cụ Ching Fa

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất các loại dây 
bện và lưới

      
14,566,366 2,248

229 Công ty Cổ Phần Bao Bì 
Nhơn Trạch

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất giấy nhăn, 
bìa nhăn, bao bì từ 
giấy và bìa

      
14,987,573 2,313

230 Công ty TNHH Kỹ Thuật 
Renze

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
15,096,566 2,329

231 Công ty TNHH Dệt Nhuộm 
Nam Phương

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Hoàn thiện sản phẩm 
dệt

      
18,004,076 2,778

232 Công ty TNHH Cáp Điện 
Và Hệ Thống Ls Việt Nam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất thiết bị dây 
dẫn điện các loại

      
24,281,988 3,747

233
Công ty TNHH Quốc Tế 
Gold Long John Đồng Nai 
Việt Nam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Hoàn thiện sản phẩm 
dệt

      
25,097,830 3,873

234 Công ty TNHH Tongkook 
Việt Nam Spinning

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
26,688,374 4,118

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoan-thien-san-pham-det-1313
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoan-thien-san-pham-det-1313
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235
Chi nhánh Đồng Nai Công 
ty TNHH Taeyang Việt 
Nam

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

      
27,391,911 4,227

236 Công ty TNHH Wha Il Vina
KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
31,810,784 4,908

237 Công ty TNHH Hyundai 
Welding Vina

KCN Nhơn Trạch V, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất máy chuyên 
dụng khác

      
35,944,538 5,546

238 Công ty TNHH Hwaseung 
Vina

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giày dép       
38,426,015 5,929

239 Công ty TNHH Công 
Nghiệp Vtex

KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
39,108,877 6,034

240 Công ty TNHH Kuk Il Việt 
Nam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
43,813,887 6,760

241
Công ty TNHH Công Nghệ 
Năng Lượng Csb (Việt 
Nam)

KCN Nhơn Trạch III, , 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng

Công nghiệp Sản xuất pin và ắc 
quy

      
60,424,814 9,324

242
Công ty TNHH MTV 
Concord Textile 
Corporation Vietnam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi nhân tạo       
60,863,088 9,391

243 Công Ty TNHH Posco Vst
KCN Nhơn Trạch I, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, 
gang

      
67,181,109 10,366

244 Công ty TNHH Việt Nam 
Center Power Tech

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất pin và ắc 
quy

      
68,844,716 10,623

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-giay-dep-1520
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-soi-nhan-tao-2030
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245 Công ty TNHH Sợi Long 
Thái Tử

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi       
78,483,365 12,110

246 Công Ty Hualon 
Corporation Việt Nam

KCN Nhơn Trạch II, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi     
145,301,854 22,420

247 Công ty Cổ Phần Dệt Renze
KCN Nhơn Trạch V, 
phường Nhơn Trạch, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi     
290,841,309 44,877

248 Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất đồ uống 
không cồn, nước 
khoáng

       
59,421,821 9,169

249 Công ty TNHH Vietnam 
Nok 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 
bộ phận phụ trợ cho 
xe có động cơ và 
động cơ xe

       
38,050,142 5,871

250 Công ty TNHH Ritek 
Vietnam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất băng, đĩa từ 

tính và quang học
       

36,998,880 5,709

251 Công ty Pepsico Vietnam KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất đồ uống 
không cồn, nước 
khoáng

       
34,229,820 5,282

252 Công ty TNHH New 
Vietnam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 
bộ phận phụ trợ cho 
xe có động cơ và 
động cơ xe

       
25,385,097 3,917

253 Công ty TNHH Schaeffler 
Việt Nam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất bi, bánh 
răng, hộp số, các bộ 
phận điều khiển và 
truyền chuyển động

       
20,836,445 3,215

254 Công ty CP Công nghiệp 
Nhựa Phú Lâm

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic     18,649,343 2,878

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-soi-1311
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255 Công ty Cổ Phần Nhựa 
Reliable (VN)

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
       
16,159,411 2,493

256 Công ty TNHH Inzi Vina KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
         

16,106,359 2,485

257
Công ty TNHH Saitex 
International Đồng Nai 
(VN)

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

May trang phục (trừ 
trang phục từ da lông 
thú)

       
15,031,370 2,319

258 Công ty TNHH Chang Dae 
Vina

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
       

12,640,935 1,950

259 Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất đồ uống 
không cồn, nước 
khoáng

       
11,329,904 1,748

260 Công ty TNHH Bình Tiên 
Đồng Nai

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất giày dép        

11,279,318 1,740

261 Công ty TNHH Platel Vina 
- Chi Nhánh Đồng Nai

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất linh kiện 

điện tử khác
       

11,025,281 1,701

262 Công ty TNHH Toshiba 
Industrial Products Asia 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất mô tơ, máy 
phát, biến thế điện, 
thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

       
10,806,054 1,667

263 Công ty TNHH Tiger Việt 
Nam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất đồ điện dân 

dụng
         

9,530,802 1,471

264 Công ty TNHH Công 
nghiệp Toàn cầu Essons

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 

khác từ cao su
         

8,950,012 1,381

265
Công ty TNHH Nhựa 
Jingguang Đồng Nai Việt 
Nam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
         

8,895,629 1,373

266 Công ty TNHH Mowi Việt 
Nam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Chế biến, bảo quản 
thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

         
8,699,709 1,342
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267 Công ty TNHH Starprint 
Việt Nam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, 
bìa nhăn, bao bì từ 
giấy và bìa

         
8,218,507 1,268

268 Công ty TNHH Vietnam 
Fleming International 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp Sản xuất khác chưa 

được phân vào đâu
         

7,802,840 1,204

269 Công ty TNHH Swarosski 
Vietnam

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai Công nghiệp

Sản xuất đồ giả kim 
hoàn và chi tiết liên 
quan

         
6,906,502 1,066

270 Công ty TNHH Dong-il 
Việt Nam

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất sợi        
32,266,176 4,979

271 Công ty TNHH Chang Shin 
Việt Nam 

Khu Công Nghiệp Lộc An 
- Bình Sơn, phường Long 
Thành, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất giày dép        
11,364,581 1,754

272 Công ty TNHH Shin Heung 
Đồng Nai

Khu Công Nghiệp Lộc An 
- Bình Sơn, phường Long 
Thành, thành phố Đồng 
Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử

       
25,197,372 3,888

273 Công ty TNHH TK P&S 
Vina 

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất khác chưa 
được phân vào đâu

         
9,538,572 1,472

274 Công ty Cổ phần XNK 
Thực phẩm Sài Gòn

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Chế biến, bảo quản 
thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

           
8,298,153 1,280

275 Công ty TNHH Paulin Vina
KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

         
12,419,095 1,916

276 Công ty TNHH Dong Yang 
E&P HCM Vina

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử

         
14,093,280 2,175
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277 Công ty TNHH thức ăn 
thủy sản Growmax.

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất thức ăn gia 
súc, gia cầm và thuỷ 
sản

           
9,209,551 1,421

278 Công Ty TNHH Topband 
Smart Đồng Nai 

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện 
điện tử

         
17,790,990 2,745

279 Công ty TNHH Muto Việt 
Nam

Lô C7-1, Đường số 2, 
KCN Long Bình, phường 
Long Bình, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 
khác bằng kim loại 
chưa được phân vào 
đâu

12,772,763 1,971

280 Công ty TNHH Seorim

Lô D13-1&14&15-1, 
Đường số 2, KCN Long 
Bình, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp
Dụng cụ cầm tay 
(dao, muỗng, nĩa, 
kéo)

12,353,685 1,906

281 Công ty TNHH Ulhwa Việt 
Nam

Lô E7, E8, Đường số 5, 
KCN Long Bình, phường 
Long Bình, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp
Sản xuất các loại 
hàng dệt khác chưa 
được phân vào đâu

15,877,237 2,450

282 Công ty TNHH Koyu & 
Unitek 

Lô số C8, Đường số 8, 
KCN Long Bình, phường 
Long Bình, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất món ăn, thức 
ăn chế biến sẵn 11,812,428 1,823

283 Công ty TNHH Tokin 
Electronics (Việt Nam)

Lô số A5&6, Đường số 4, 
Khu Chế Xuất Long Bình, 
phường Long Bình , thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất, lắp ráp linh 
kiện điện tử 7,630,854 1,177

284 Công ty TNHH Fujikura 
Electronics Việt Nam

Lô số D8-2, Đường số 2, 
KCN Long Bình, phường 
Long Bình, thành phố 
Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất linh kiện, 
bảng mạch điện tử 6,946,597 1,072
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285 Công ty cổ phần giấy Khôi 
Nguyên

KCN Minh Hưng III, 
Phường Minh Hưng, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất giấy 45,185,200 6,972

286 Công ty TNHH tủ bếp 
Bloom

KCN Minh Hưng III, 
phường Minh Hưng, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất tủ bếp 10,777,000 1,663

287 Công ty TNHH Jason 
Furniture Việt Nam

 Cụm B2, KCN Đồng Xoài 
III, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất đồ nội thất 12,913,700 1,993

288 Công ty TNHH Jason 
Furniture Việt Nam

Cụm A1 KCN Đồng Xoài 
III, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất đồ nội thất 11,308,900 1,745

289 Công ty TNHH Công 
nghiệp Aurea

KCN Bắc Đồng Phú, 
phường Đồng Phú, thành 
phố Đồng Nai

Công nghiệp Sản xuất đá nhân tạo 10,240,100 1,580
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